


UNIT 9. FESTIVALS AROUND THE WORLD
I. VOCABULARY

	Word
	Type
	Pronunciation
	Meaning

	candy
	n
	/'kændɪ/
	kẹo

	Ex: She had enough candies for all the children. (Cô ấy có đủ bánh kẹo cho tất cả bọn trẻ.)

	Cannes film festival
	n
	/kæn fɪlm ‘festɪvl/
	liên hoan phim Cannes

	Ex: The Cannes Film Festival is one of the most glittering occasions in the movie world. (Liên hoan phim Cannes là một trong những dịp đặc biệt nhất trong thế giới điện ảnh.)

	carve
	v
	/kɑːrv/
	chạm, khắc

	Ex: She carved her name in stone. (Cô ấy đã khắc tên mình vào đá.)

	celebrate
	v
	/'selɪbreɪt/
	kỷ niệm, tổ chức

	Ex: The Film Festival is currently celebrating its 27th year. (Liên hoan phim hiện đang chào mừng 27 năm thành lập.)

	costume
	n
	/'kɑːstuːm/
	trang phục

	Ex: She wore a traditional costume of bright pink silk. (Cô ấy mặc một bộ trang phục truyền thống bằng lụa hồng rực rỡ.)

	decorate
	v
	/'dekəreɪt/
	trang trí

	Ex: The cake was decorated to look like a car. (Chiếc bánh đã được trang trí để trông giống như một chiếc ô tô.)

	decoration
	n
	/'dekəreɪʃn/
	đồ trang trí

	Ex: Halloween decorations hung from every corner. (Đồ trang trí Halloween treo khắp mọi ngóc ngách.)

	disappointing
	adj
	/.disə'pɒɪtɪŋ/
	đáng thất vọng

	Ex: It was a disappointing performance of him. (Đó là một màn trình diễn đáng thất vọng của anh ấy.)

	disappointment
	n
	/.disə'pɒɪtmənt/
	sự thất vọng

	Ex: He could see the disappointment in her eyes. (Anh ấy có thể nhìn thấy sự thất vọng trong mắt cô ấy)

	Dutch
	adj, n
	/dʌtʃ/
	thuộc về Hà Lan, người Hà Lan

	Ex: She is Dutch. (Cô ấy là người Hà Lan.)

	Easter
	n
	/iːstər/
	Lễ phục sinh

	Ex: Christmas and Easter are Christian festivals. (Lễ Giáng sinh và Lễ Phục sinh là những lễ hội của Cơ đốc giáo.)

	feast
	n
	/fiːst/
	bữa tiệc

	Ex: The women were busy preparing the wedding feast. (Những người phụ nữ tất bật chuẩn bị tiệc cưới.)

	feature
	v
	/fiːtʃər/
	chiếu phim

	Ex: It was the first movie to feature onscreen. (Đây là bộ phim đấu tiên được chiếu trên màn ảnh.)

	firework display
	n
	/'faɪərwɜ:rk dɪ'spleɪ/
	buổi biểu diễn pháo hoa

	Ex: The evening will end with a spectacular firework display over the Thames. (Buổi tối sẽ kết thúc với màn bắn pháo hoa ngoạn mục trên sông Thames.)

	float
	n
	/fləʊt/
	xe diễu hành

	Ex: They sat on a carnival float. (Họ ngồi trên một chiếc xe diễu hành.)

	folk dance
	n
	/ fəʊk dæns/
	điệu nhảy/múa dân gian

	Ex: The Xoe is a traditional folk dance of the Thai people. (Múa Xoè là điệu nhảy dân gian truyền thống của người Thái.)

	Holland
	n
	/hɒlənd/
	nước Hà Lan

	Ex: They have lived in Holland for ten years. (Họ đã sống ở Hà Lan khoảng mười năm.)

	Mid-Autumn Festival
	n
	/mɪd 'ɔ:təm festɪvl/
	Tết Trung thu

	Ex. My favorite part of mid-autumn festival is eating mooncakes! (Phần yêu thích của tôi trong ngày tết trung thu là ăn bánh trung thu!)

	parade
	n
	/pə'reɪd/
	cuộc diễu hành

	Ex: The boys loved watching the soldiers on parade. (Các cậu bé rất thích xem những người lính diễu hành.)

	perform
	v
	/pə'fɔ:m/
	biểu diễn

	Ex: I’d love to see them perform live. (Tôi muốn xem họ biểu diễn trực tiếp.)

	performance
	n
	/pə'fɔ:məns/
	tiết mục biểu diễn

	Ex: The pianist gave a fine performance. (Nghệ sĩ dương cầm đã có một màn trình diễn tuyệt vời.)

	symbol
	n
	/sɪmbl/
	biểu tượng

	Ex: Dragon is regarded as a symbol of power. (Rồng được coi là biểu tượng của quyền lực.)

	take part in
	v
	/teɪk pɑːrt ɪn/
	tham gia

	Ex: She doesn’t usually take part in any of the class activities. (Cô ấy không thường xuyên tham gia các hoạt động của lớp.)

	Thanksgiving
	n
	/,θæŋks'givɪŋ/
	Lễ Tạ ơn

	Ex: It’s traditional in America to eat turkey on Thanksgiving Day. (Truyền thống ở Mỹ là ăn gà tây vào ngày Lễ Tạ ơn.)

	SOME FESTIVALS AROUND THE WORLD (Một vài lễ hội trên khắp thế giới)

	Words
	Pronunciation
	Meaning

	music festival
	/’mju:zɪk ‘festɪvl /
	lễ hội âm nhạc

	religious festival
	/rɪ’lɪdʒəs ‘festɪvl /
	lễ hội tôn giáo

	seasonal festival
	/ˈsiːzənl ‘festɪvl /
	lễ hội theo mùa

	flower festival
	/flaʊər ‘festɪvl /
	lễ hội hoa

	food festival
	/fu:d ‘festɪvl /
	lễ hội ẩm thực

	April Fools’ Day
	/’eɪprəl fu:lz deɪ/
	Ngày nói dối

	Easter
	/’iːstər/
	Lễ phục sinh

	May Day
	/meɪ deɪ/
	Ngày Quốc tế Lao Động

	Mother’s Day
	/’mʌðə(r)z deɪ/
	Ngày của Mẹ

	Father’s Day
	/’fɑːðə(r)z deɪ/
	Ngày của Cha

	Valentine’s Day
	/’væləntaɪnz deɪ/
	Ngày lễ Tình yêu

	Thanksgiving
	/,θæŋks'givɪŋ/
	Lễ Tạ ơn

	Passover
	/’pɑːsəʊvə(r)/
	Lễ Qúa hải

	New Year’s Day
	/nju:jɪə(r)z deɪ
	Ngày năm mới

	International Women’s Day
	/ɪntə’næʃnəl ‘wɪmɪn deɪ/
	Ngày Quốc tế Phụ nữ



II. WORD FORMATION
	Word
	Meaning
	Related words

	celebrate (v)
	kỉ niệm, tổ chức
	celebration (n)
	celebrated (adj)

	
	
	celebratory (adj)
	celebrant(n)

	
	
	celebrity (n)
	

	disappointment (n)
	sự thất vọng
	disappoint (v)
	disappointing (adj)

	
	
	disappointed (adj)
	disappointedly (adv)

	decorate (v)
	trang trí
	decoration (n)
	decorative (adj)

	
	
	decorator (n)
	

	feature (v)
	chiếu (phim]
	feature (n)
	

	parade(n)
	cuộc diễu hành
	parade (v)
	

	perform (v)
	biểu diễn
	performance (n)
	performer (n)

	symbol (n)
	biểu tượng
	symbolize (v)
	symbolic (adj)

	
	
	symbolically (adv)
	symbolist (n)



III. GRAMMAR
 YES/ NO QUESTIONS (Câu hỏi dạng yes/ no)
1. Định nghĩa
- Những câu hỏi mà có câu trả lời là "yes" hoặc "no" thì ta gọi đó là câu hỏi dạng đảo hay câu hỏi yes/ no.
Ex. 	Do you like ice cream? (Bạn có thích kem không?)
Yes, I do. / No, I don't. (Có, tôi thích./Không, tôi không thích.)
Have you ever seen a ghost? (Bạn đã từng thấy ma chưa?)
Yes, I have. / No, I haven't. (Có, tôi đã thấy./Không, tôi chưa.)
[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]2. Cách thành lập câu hỏi Yes/No
- Để thành lập được câu hỏi yes/ no, nguyên tắc chung là chúng ta sẽ đảo trợ động từ, động từ to be hoặc động từ khuyết thiếu lên trước chủ ngữ. Quá trình này gọi là đảo ngữ.
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26]2.1. Với động từ to be
[bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]Be + S + ...?
Yes, S + be.
No, S + be not.
Ex.	Is she working very hard? (Cóphảicô ấy làm việc rất chăm chỉ không?)
Yes, she is. (Vâng, đúng vậy.)
Were they travelling together? (Có phải họ đang đi cùng với nhau không?)
No, they weren't. (Không, không phải.)
2.2. Động từ thường (ordinary verbs)
Auxiliary verbs + S + V...?
Yes, S + Auxiliary Verb.
No, S + Auxiliary Verb + not.
Trong đó Auxiliary verbs là trợ động từ (do, does, did, have, has...)
Ex.	Do you like horror movies? (Bạn có thích phim kinh dị không?)
No, I don't. (Không, tôi không.)
Did you go to the concert last night? (Bạn đã tới buổi hoà nhạc tối qua à?) 
Yes, I did. (Vâng, tôi đã đến.)
Have they eaten yet? (Họ đã ăn chưa vậy?)
No, they haven't. (Chưa, họ vẫn chưa.)
2.3. Với động từ khuyết thiếu (modal verbs)
Modal verbs + s + V?
Yes, S + Modal verbs.
No, S + Modal verbs + not.
Ex. 	Should I open the window? (Tớ có nên mở cửa sổ ra không nhỉ?)
No, you shouldn't. (Không, cậu không nên.)
Can you swim across the river? (Cậu có thể bơi qua sông không?)
Yes, I can. (Có, tớ có thể.)
IV. PRONUNCIATION
 STRESS IN TWO SYLLABLE WORDS (TRỌNG ÂM CỦA TỪ CÓ 2 ÂM TIẾT)
1. Danh từ, tính từ có 2 âm tiết
- Với các danh từ hoặc tính từ có 2 âm tiết, thường trọng âm được nhấn vào âm đầu.
	Words
	Pronunciation
	Type
	Meaning

	answer
	/'ænsər/
	n
	câu trả lời

	chapter
	/'tʃæptər/
	n
	chương (sách)

	summer
	/'sʌmər/
	n
	mùa hè

	question
	/'kwestʃən/
	n
	câu hỏi

	music
	/'mju:zɪk/
	n
	âm nhạc

	ticket
	/‘tɪkɪt/
	n
	vé

	traffic
	/'træfɪk/
	n
	giao thông

	better
	/'betər/
	adj
	tốt hơn

	happy
	/'hæpɪ/
	adj
	vui vẻ

	active
	/'æktɪv/
	adj
	năng động

	easy
	/'i:zɪ/
	ad)
	dễ dàng


Ngoại lệ: Nếu danh từ 2 âm tiết mà âm thứ 2 có chứa nguyên âm đôi hoặc nguyên âm dài thì trọng âm sẽ rơi vào âm thứ 2.
	Words
	Pronunciation
	Type
	Meaning

	machine
	/mə'ʃ i:n/
	n
	máy móc

	design
	/dɪ'zam/
	n
	bản phác hoạ

	mistake
	/mɪ'steik/
	n
	lỗi

	balloon
	/bə'lu:n/
	n
	khí cầu, quả bóng

	advice
	/əd'vaɪs/
	n
	lời khuyên

	estate
	/ɪ'steɪt/
	n
	tài sản, ruộng đất

	today
	/tə'deɪ/
	n
	hôm nay

	asleep
	/ə'sli:p/
	adj
	ngủ, đang ngủ

	alone
	/ə'ləʊn/
	adj
	một mình

	alive
	/ə'laɪv/
	adj
	còn sống


2. Động từ 2 âm tiết
- Với các động từ có 2 âm tiết, trọng âm thường được nhấn vào âm tiết số 2.
	Words
	Pronunciation
	Type
	Meaning

	adapt
	/ə'dæpt/
	v
	tra (lắp) vào, thích nghi với

	invest
	/ɪ'vest/
	v
	đầu tư

	believe
	/bɪ'li:v/
	v
	tin tưởng

	decide
	/dɪ'saɪd/
	v
	quyết định

	detect
	/dɪ'tekt/
	v
	dò ra, tìm ra

	decrease
	/dɪ'kri:s/
	v
	giảm xuống


Ngoại lệ: Âm thứ hai là nguyên âm ngắn và kết thúc bởi 1 phụ âm (hoặc không có phụ âm) có dạng er, en, ish, age ở cuối thường được nhấn trọng âm ở âm tiết thứ nhất.
	Words
	Pronunciation
	Type
	Meaning

	enter
	/'entər/
	v
	vào

	open
	/'əʊpən/
	v
	mở

	manage
	/'mænɪdʒ/
	v
	điều hành, quản lý

	happen
	/'hæpən/
	v
	xảy ra

	visit
	/'vɪzɪt/
	v
	tới thăm

	listen
	/’lɪsn/
	v
	nghe

	finish
	/'fɪnɪʃ/
	v
	hoàn thành

	offer
	/'ɔ:fər/
	v
	đề xuất

	study
	/'stʌdɪ/
	v
	học

	damage
	/'dæmɪdʒ/
	v
	gây thiệt hại



V. PRACTICE
Exercise 1. Mark the stress of the words in the box then read them aloud.
	1. decrease
	9. estate
	17. happen
	25. chapter

	2. question
	10. today
	18. visit
	26. finish

	3. music
	11. design
	19. listen
	27. offer

	4. ticket
	12. mistake
	20. believe
	28. study

	5. traffic
	13. balloon
	21. decide
	29. damage

	6. asleep
	14. alive
	22. detect
	30. summer

	7. alone
	15. happy
	23. answer
	31. adapt

	8. better
	16. active
	24. easy
	32. invest


Exercise 2. Choose the word whose main stressed syllable is placed differently from that of the other in each group.
1. A. listen		B. travel		C. borrow		D. obey
2. A. traffic		B. agree		C. noisy		D. student
3. A. pavement	B. review		C. samba		D. concert
4. A. manner		B. tourist		C. machine		D. action
5. A. window		B. tourist		C. story		D. Japan
6. A. couching		B. sneezing		C. disease		D. illness
7. A. enough		B. affect		C. narrow		D. require
8. A. peaceful		B. labour		C. diverse		D. wealthy
9. A. physician		B. criminal		C. average		D. skyscraper
10. A. homeless	B. violence		C. skyscraper		D. describe
Exercise 3. Fill each blank with a word from the box.
	religious
	celebrate
	parade
	went
	attend

	decorate
	lunar
	festival
	performers
	music


1. Carnival is a popular __________ in	 many countries in South America.
2. South American people __________ Carnival in different ways.
3. At Carnival, people wear costumes and __________ through the streets, playing samba music and dancing.
4. She is going to Rio Carnival to watch __________ dance.
5. A lot of dancers go to Rio de Janeiro to __________ the Rio Carnival.
6. I think nobody is at home now because they have gone to the __________ festival.
7. We __________ to the Flower Festival in Da Lat last year.
8. During Tet, the Vietnamese __________ their houses with many beautiful flowers.
9. Thanksgiving is a __________ festival only held in the USA.
10. The Lantern Festival is celebrated on the 15th day of the first __________ month?
Exercise 4. Choose the best answer to complete each of the following sentences.
1. Christmas songs are __________ overnight.
A. enjoyed		B. described		C. played		D. appeared
2. Easter is a/an __________ festival	 which is celebrated in many countries.
A. interested		B. interest		C. amused		D. joyful
3. Tet is a high time for all people to clean and __________ their houses.
A. go out 		B. decorate 		C. enjoy		D. prepare
4. People put pumpkin __________ outside the homes during Halloween.
A. lights		B. lanterns		C. neon signs		D. bulbs
5. It is __________ to watch elephants racing in DakLak in the festival.
A. amazing		B. amazed		C. amaze		D. amazement
6. Various __________ and cultural activities are held in Da Lat in the Flower Festival.
A. art			B. artistic		C. artist		D. arts
7. The festival __________ annually at the end of August.
A. occurs		B. helds		C. takes place		D. are held
8. Burning Man is a __________ festival held at the end of August.
A. music		B. musical		C. musician		D. musicians
9. “__________ are you going to Phu Yen?" - "To attend Hoi Mua Festival.
A. How			B. What		C. When		D. Why
10. During Tet holiday, the atmosphere is felt around the country.
A. local			B. ethnic		C. thankful 		D. festival
11. Mai's dad usually drives her to school __________ her school is very far from her house.
A. but			B. though		C. because 		D. or
12. Traffic accidents can be prevented if people __________ the rules.
A. remember 		B. obey		C. go after		D. take care of
13. Hurry up, or we'll __________ the last bus.
A. lose			B. avoid		C. miss			D. drop
14. Does your bike ever __________ down on the way to school?
A. break		B. take			C. do			D. turn
15. Give a __________ before you turn left or right.
A. sign			B. turn			C. sound		D. signal 
Exercise 5. Fill each blank with a word from the box. There are two unnecessary words.
	seasonal
	culture
	greasy
	chaos
	perfect

	celebrations
	parade
	superstitious
	festivals
	feast


1. Christmas is considered the most famous __________ festival of the world.
2. Korean New Year's __________ begin with everyone wearing traditional dress called hanbok.
3. Rock in Rio is one of the world's biggest music __________.
4. Pongal is a ________ festival	 celebrated to mark the harvest of crops and offer a special thanksgiving to God.
5. The Samba is __________ the main attraction of the Rio Carnival celebration.
[bookmark: bookmark86]6. Thanksgiving is traditionally celebrated with a __________ among family and friends.
[bookmark: bookmark87]7. "Ham up a __________ pole"	 is one of the traditions of La Tomatina.
[bookmark: bookmark88]8. The __________ of Carnival is the Samba Parade which is not to be missed!
9. When a loud signal goes off, trucks loaded with tomatoes enter and then begins the __________.
10. According to __________ belief, Friday the 13th is an unlucky day.
Exercise 6. Give the correct form of the given word to complete the sentences.
1. Streets are decorated with __________ lights	and red banners. (colour)
2. It is __________ in America to eat turkey on Thanksgiving Day. (tradition)
3. Vietnam's New Year is __________ according to the Lunar calendar. (celebrate)
4. What forms of __________ do you participate in during the festival? (entertain)
5. Her eyes were wide with __________ when	 she heard the news. (excite)
6. A masquerade is a __________ gathering	of people wearing masks. (festival)
7. The Rio Carnival Samba __________ are	 known as the greatest show on Earth! (parade)
8. A music festival includes live of singing and musical instrument playing. (perform) 
9. Hue Festival is a __________ event that is held every two years. (culture)
10. New Year's Eve is one of the largest global __________ because it marks the last day of the year. (celebrate)
11. I saw so many __________ flowers when I attended the festival last year. (beauty)
12. The Christmas season is also called the __________ season. (festival)
13. I loved the __________ this night. (perform)
14. There is a great __________ for girls on March 3rd every year. (celebrate)
15. What I like about festivals is that they show the __________ values of different communities. (culture)
Exercise 7 a. Fill in the blanks with an auxiliary verb: Am, Is, Are, Do, or Does.
	1. __________ you have a brother?
	9. __________ this your watch?

	2. __________ you a teacher?
	10. __________ she in this class?

	3. __________ your sister live with you?
	11. __________ we need a computer?

	4. __________ she your friend?
	12. __________ the chair broken?

	5. __________ Mary work on Friday?
	13. __________ it work without the cable?

	6. __________ you like pizza?
	14. __________ the pasta have salt in it?

	7. __________ you tired today?
	15. __________ your sister at your house?

	8. __________ your parents from Egypt?
	

	


Exercise 7 b. Fill in the blanks with an auxiliary verb: Am, Is, Are, Do, or Does.
	1. __________ the shoes in the closet?
	9. __________ your dog sleep in the house?

	2. __________ your father work in a factory?
	10. __________ I the tallest person on the team?

	3. __________ the laptop on sale this week?
	11. __________ we need our books today?

	4. __________ the children take class on Saturday?
	12. __________ the office open on Sunday?

	5. __________ she work late on the weekend?
	13. __________ Rome have a subway?

	6. __________ Viet and Mai in your class?
	14. __________ the hotel close to the park?

	7. __________ the students need textbooks?
	15. __________ your parents have many brothers and sisters?

	8. __________ this your pen?
	



Exercise 8. Complete the questions with an auxiliary verb then answer them.
	Questions
	Answers

	1. __________ you students?
	1. Yes, __________

	2. __________ they play soccer after school?
	2. No, __________

	3. __________ his father a doctor?
	3. Yes, __________

	4. __________ there a well to the left of your house?
	4. No, __________

	5. __________ she in the classroom?
	5. Yes, __________

	6. __________ the trees behind their house?
	6. No, __________

	7. __________ Lan have Literature on Monday?
	7. No, __________

	8. __________ her parents get up at 5 o'clock?
	8. Yes, __________



	9. __________ there any stores near Minh's house?
	9. Yes, __________

	10. __________ Ba's apartment on the third floor?
	10. No, __________

	11. __________ it a beautiful house?
	11. Yes, __________

	12. __________ her books expensive?
	12. No, __________


Exercise 9. Reorder the words to have correct sentences.
1. it / eight/ is /o'clock?/
________________________________________________________________________.
2. father / does/ get up/ your/ 5.30?/ at/
________________________________________________________________________.
3. Bao Ngoe Street/ house/ her/on/ is?/
________________________________________________________________________.
4. watch TV/ the/ he/ does/ evening/ in?/
________________________________________________________________________.
5. near /is / a market/ there/ school/ your?/
________________________________________________________________________.
6. the/ do/ students/ after school/ homework/ do/ their?/
________________________________________________________________________.
7. is/ the/ the/ photocopy store/ bakery/ to/ next?/
________________________________________________________________________.
8. there/ in/ is/ his/ house?/ a garden/
________________________________________________________________________.
9. is/the book/new?
________________________________________________________________________.
10. Maland Thao/ do/ do/ in/ housework/ afternoon?/ the/
________________________________________________________________________.
Exercise 10. Answer the following questions with Yes or No. Number 1 is an example for you.
	1. Are the keys under the books?
	Yes, they are./No, they aren't.

	2. Was his house on an island?
	

	3. Was it raining?
	

	4. Are flowers grown here?
	

	5. Has your brother left?
	

	6. Have you driven before?
	

	7. Did the key work?
	

	8. Do they smoke?
	

	9. Can we stay?
	

	10. Should they stop?
	


[bookmark: bookmark141][bookmark: bookmark142][bookmark: bookmark143]Exercise 11. Answer the questions about you.
[bookmark: bookmark144]1. Do your parents have a big breakfast every morning?
____________________________________________________________________.
[bookmark: bookmark145]2. Do your students go to school at 6.30?
____________________________________________________________________.
[bookmark: bookmark146]3. Are there any flowers in your garden?
____________________________________________________________________.
[bookmark: bookmark147]4. Is your sister a good student?
____________________________________________________________________.
[bookmark: bookmark148]5. Does your brother have Music on Thursday?
____________________________________________________________________.
[bookmark: bookmark149]6. Is the bank opposite the supermarket?
____________________________________________________________________.
7. Is there a lake in front of your house?
____________________________________________________________________.
8. Do your friends play tennis after school?
____________________________________________________________________.
9. Is your brother twenty years old?
____________________________________________________________________.
10. Does your sister live in a big house in the city?
____________________________________________________________________.
Exercise 12. Read the text and answer the questions.
Minh lives with his family in a house in the countryside. It is a big house with a yard in the front and a garden behind it. In the garden, there are many trees and flowers. To the left of the house, there is a well. To the right of the house, there is a small pond. Minh's house is near a post office. Next to the post office, there is a police station. Minh's father works there. He is a policeman.
Everyday, Minh gets up early. Then he brushes his teeth, washes his face and has a big breakfast. He often goes to school at half past six. His classes start at seven o'clock. He has five classes a day so he often goes home at eleven thirty. In the afternoon, he does his homework. After he finishes his homework, Minh does his housework. He doesn't play games. In the evening, he does his homework and then watches TV. He goes to bed at 10 o'clock.
1. Is Minh's house in the countryside?
____________________________________________________________________.
2. Is it a small house?
____________________________________________________________________.
[bookmark: bookmark159]3. Is there a yard behind the house?
____________________________________________________________________.
[bookmark: bookmark160]4. Are there any flowers in the garden?
____________________________________________________________________.
[bookmark: bookmark161]5. Is the post office far from the police station?
____________________________________________________________________.
[bookmark: bookmark162]6. Does Minh's father work in the police station?
____________________________________________________________________.
7. Do his classes start at 7.15?
____________________________________________________________________.
8. Does he play games after school?
____________________________________________________________________.
Exercise 13. Read the passage then answer the questions below.
Vietnam's New Year is celebrated according to the Lunar calendar. It is especially known as Tet Nguyen Dan, or Tet. It begins between January twenty-first and February nineteen. The exact date changes from year to year. Vietnamese people usually make preparations for the holiday several weeks beforehand. They tidy their houses, cook special food, clean and make offerings on the family altars. On the New Year's Eve, people sit up to midnight to see New Year in, then they put on new clothes and give one another the greetings of the season. Tet lasts ten days. The first three days are the most important. Vietnamese people believe that how people act during those days will influence the whole year. As a result, they make every effort to avoid arguments and smile as much as possible.1. What is Vietnam's New Year known as?
2. Is Tet celebrated according to the Lunar calendar?
3. When does the Lunar New Year begin?
4. What do Vietnamese people usually do to prepare forTet?
5. Do people sit up to midnight on the New Year's Eve?
6. Does Tet last five days?
7. Why are the first three days the most important?
[bookmark: bookmark176][bookmark: bookmark177]Exercise 14. Choose the correct word A, B or C for each gap to complete the following passage.
Yesterday, Carlos went (1) _________ La Tomatina. The festival is held on the last Wednesday of August every year in Bunol, Spain. (2) _________ were thousands of people there. In the morning, many people tried (3) _________ up the pole to get the ham. At 11 a.m., they (4) _________ a  jet from the water cannons and the chaos began. Bags of tomatoes from trucks were (5) _________ to the crowds, and they began throwing tomatoes at one another. They all had to wear goggles (6) _________ their eyes.
After one hour, they saw another jet and stopped (7) _________. The whole town square (8) _________ red with rivers of tomato juice. Finally, they tried tomato Paella, (9) _________ Spanish rice dish. Together with local people and tourists, they enjoyed the (10) _________ food and drink.
1. A. at			B. in			C. to			D. from
2. A. There		B. They			C. That			D. This
3. A. climb		B. climbed		C. climbing		D. to climb
4. A. saw		B. see			C. seen			D. seeing
5. A. thrown		B. threw		C. throw 		D. throwing
6. A. protecting 	B. to protect 		C. protected 		D. protect
7. A. to throw 		B. throw 		C. throwing 		D. thrown
8. A. were		B. are			C. was			D. Is
9. A. tradition 		B. traditional 		C. traditionally 	D. traditionalize
10. A. badly		B. better		C. well			D. good
[bookmark: bookmark178][bookmark: bookmark179][bookmark: bookmark180]Exercise 15. Make questions for the underlined parts, using the question words in brackets.
[bookmark: bookmark181]1. La Tomatina in Bunol, near Valencia happens every year. (How often)
__________________________________________________________________________________.
[bookmark: bookmark182]2. La Tomatina takes place on the last Wednesday in August. (When)
__________________________________________________________________________________.
[bookmark: bookmark183]3. The highlight of the festival is the tomato flight. (What)
__________________________________________________________________________________.
[bookmark: bookmark184]4. La Tomatina dates backs to 1945 when an annual parade of enormous figures with big heads was passing through the streets of Bunyol. (When)
__________________________________________________________________________________.
[bookmark: bookmark185]5. Some youngsters accidentally knocked over one of the giants. (What)
__________________________________________________________________________________.
[bookmark: bookmark186]6. Burning Man lasts one week. (How long)
__________________________________________________________________________________.
[bookmark: bookmark187]7. The festival began in San Francisco's Baker Beach in 1986. (When; Where)
__________________________________________________________________________________.
[bookmark: bookmark188]8. The event begins on the last Monday in August, and ends on the first Monday in September. (When)
__________________________________________________________________________________.
[bookmark: bookmark189][bookmark: bookmark190]9. It takes its name from the ritual burning of a large wooden model of a hated person. (What)
__________________________________________________________________________________.
10. In 2010, 51,515 people attended Burning Man. (How many)
__________________________________________________________________________________.
[bookmark: bookmark191][bookmark: bookmark192][bookmark: bookmark193]Exercise 16. Make questions for the underlined words/ phrases.
1. Nam leaves home at 7 o'clock.
__________________________________________________________________________________.
2. He teaches English at the high school.
__________________________________________________________________________________.
[bookmark: bookmark194]3. The lesson is very difficult.
__________________________________________________________________________________.
[bookmark: bookmark195]4. She often does the housework after doing exercises.
__________________________________________________________________________________.
[bookmark: bookmark196]5. They are planting some roses in the garden.
__________________________________________________________________________________.
[bookmark: bookmark197]6. They want to return to America.
__________________________________________________________________________________.
[bookmark: bookmark198]7. Mrs. Robinson buys a poster.
__________________________________________________________________________________.
[bookmark: bookmark199]8. My father lives in Ha Noi.
__________________________________________________________________________________.
[bookmark: bookmark200]9. He travels to Nha Trang by coach.
__________________________________________________________________________________.
[bookmark: bookmark201]10. She goes to the doctor because she is sick.
__________________________________________________________________________________.
ĐÁP ÁN
UNIT 9: FESTIVALS AROUND THE WORLD
Exercise 1.
1. de'crease 2. 'question 3. 'music 4. 'ticket 5. 'traffic
6. a'sleep 7. a'lone 8. 'better 9. e'state 10. to'day 11. de'sign
12. mis'take 13. ba'lloon 14. a'live 15. 'happy

16. 'active 17. 'happen 18. 'visit 19. 'listen 20. be'lieve
21. de'cide 22. de'tect 23. 'answer 24. 'easy 25. 'chapter
26. 'finish 27. 'offer 28. 'study 29. 'damage 30. 'summer 31. a'dapt 32. in'vest
Exercise 2.
1. D 2. B 3. B 4.C 5.D 6. C 7.C 8. C 9. A 10. D
Exercise 3.
1. festival 2. celebrate 3. parade 4. performers 5. attend
6. music 7. went 8. decorate 9. religious 10. lunar
Exercise 4.
1.C 2. D 3. B 4. B 5. А 6. В 7.C 8. B 9. D 10. D
11.C 12. B 13. C 14. A 15. A
Exercise 5.
1. religious 2. celebrations 3. festivals 4. seasonal 5. parade
6. feast
Exercise 6.
7. greasy 8. highlight 9. chaos 10. superstitious
1. colourful 2. traditional 3. celebrated
4. entertainment 5. excitement 6. festive
7. parades 8. performance 9. cultural
10. celebrations 11. beautiful 12. festival
13. performance 14. celebration 15. Cultural
Exercise 7 a.
1. Do 2. Are 3. Does 4. Is 5. Does
6. Do 7. Are 8. Are 9. Is 10. Is
11. Do 12. Is 13. Does 14. Does 15. Is
Exercise 7 b.
1. Are 2. Does 3. Is 4. Do 5. Does
6. Are 7. Do 8. Is 9. Do 10. Am
11. Do 12. Does 13. Does 14. Is 15. Do
Exercise 8.
[bookmark: _GoBack]1. Are, we are 2. Do, they don't
3. Is, he is  4. Is, there isn't
5. Is, she is
6. Are, they aren't 7. Does, she doesn't
8. Do, they do 9. Are, there are 10. Is, it isn't
11. Is, it is 12. Are, they aren't 
Exercise 9.
1. Is it eight o'clock?
2. Does your father get up at 5.30?
3. Is her house on Bao Ngoc Street?
4. Does he watch TV in the evening?
5. Is there a market near your school?
3. Is, he is
6. Are, they aren't
9. Are, there are
12. Are, they aren't
6. Do the students do their homework after school?
7. Is the photocopy store next to the bakery?
(Or: Is the bakery next to the photocopy store?)
8. Is there a garden in his house?
9. Is the book new?
10. Do Mai and Thao do housework in the afternoon?
Exercise 10.
2. Yes, it was./ No, it wasn't.	3. Yes, it was./ No, it wasn't.
4. Yes, they are./ No, they aren't.	5. Yes, he has./ No, he hasn't.
6. Yes, I have./ No, I haven't.	7. Yes, it did./ No, it didn't.
8. Yes, they do./ No, they don't.	9. Yes, you can./ No, you can't.
 
Yes, they should./ No, they shouldn’t.
Exercise 11.
1. Yes, they do./ No, they don't.
3. Yes, there are./ No, there aren't.
 
2. Yes, they do./ No, they don't.
5. Yes, she is./ No, she isn't.
7. Yes, there is./ No, he doesn't.
 
6. Yes, it is./ No, it isn't.
9. Yes, he is./ No, he isn't.	8. Yes, they do./ No, they don't.
10. Yes, she does./ No, she doesn't.	
Exercise 12.
1. Yes, it is. 2. No, it isn't. 3. No, there isn't. 4. Yes, there are.
5. No, it isn't. 6. Yes, he does. 7. No, they don't. 8. No, he doesn't.
Exercise 13.
1. It is especially known as Tet Nguyen Dan, or Tet.
2. Yes, it is.
3. It begins between January twenty-first and February nineteen.
4.They tidy their houses, cook special food, clean and make offerings on the family
altars.
5. Yes, they do.
6. No, it doesn't. Tet lasts ten days.
7. Because Vietnamese people believe that how people act during those days will
influence the whole year.
Exercise 14.
1.C 2. A 3. D 4. A 5. A 6. B 7.C 8.C 9. B 10. D
Exercise 15.
1. How often does La Tomatina in Buñol near Valencia happen?
2.When does La Tomatina take place?
3. What is the highlight of the festival?
4. When does La Tomatina date back to?
5. What did some youngsters accidentally do?
6. How long does Burning Man last?
7. When and where did the festival begin?
8. When does the event begin and end?
9. What does it take its name from?
10. How many people attended Burning Man in 2010?
Exercise 16.
1. What time does Nam leave home?
2. Where does he teach English?
3. How is the lesson?
4. When does she often do the housework?
5.Where are they planting some roses?
6.What do they want to do?
7.Who buys a poster?
8. Where does your father live?
9. How does he travel to Nha Trang?
10. Why does she go to the doctor?
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